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Mã sản phẩm UNC-RP31CT(A) *1 UNC-RP41(A) *1

Số lượng đầu vào 2 điểmhoặc1 điểm+ 1 điểm đặtlại thiếtbịđầucuối (tùy thuộcvào càiđặt) 2CH

Số lượng đầu ra 1 điểm Không có

Connector I/O Khối thiết bị đầu cuối ren

Phương pháppháthiện renra-kun Phát hiện bằng phần mềm chuyên dụng *2

Phương pháp thiết lập Trình duyệt

Thời gian gửi email Định kì hoặc khi phát sinh sự kiện (tùy thuộc vào điều kiện thiết lập)

Xác thực email PopBeforeSMTP, xác thực S+MTP, SSL(128bit)

Nhiệt độ xung quanh sử dụng 0℃～+55℃

Nhiệt độ bảo quản -20℃～+70℃

Nhiệt độ sử dụng 35％～85％RH (Không ngưng tụ)

Điện áp nguồn điện
Loại thiết bị đầu cuối DC24V±15％（Nguồn điện ổn định）

Loại chuyển đổi AC Định mức AC100V 50/60Hz *3

Điện năng tiêu thụ 2.4Wmax. (Không bao gồm dòng điện tiêu thụ tải trọng )

Kích thước bên ngoài 57.0mm(W)×32.8mm(H)×93.7mm(D)

Khối lượng Khoảng 90g Khoảng 100g

OS Không có OS

LAN Cổng LAN 1 có dây

UNC-RP41A1 : Đầu vào dòng điện 0-20mA  

UNC-RP41V1 : Đầu vào điện áp 0-10V  

UNC-RP41V2 : Đầu vào điện áp 0-5V

UNC-RP41A1A : Đầu vào dòng điện 0-20mA (Loại bộ chuyển đổi AC)

UNC-RP41V1A : Đầu vào điện áp 0-10V  

UNC-RP41V2A : Đầu vào điện áp 0-5V

(Loại bộ chuyển đổi AC)  

(Loại bộ chuyển đổi AC)

Giá Cố Định Công Khai

*1. Loại bộ chuyển đổi AC thì sẽ gắn chữ A vào cuối mã.

*2. Có thể tải xuống từ trang chủ của Công ty chúng tôi.

*3. Sản phẩm này là sản phẩm chuyên dùng tại NhậtBản.

■Thông số kỹ thuật

■ Analog Renra-kun Mã sản phẩm chi tiết

● Xin lưu ý rằng nội dung của tài liệu này có thể thay đổi mà không cần báo trước.

2017 NKE Corporation

*Không có chức năng đầu ra cho UNC-RP06

Renra-kun series khác
Dẫu không có mặt tại hiện trường, cũng có thể biết một chút thay đổi về thiết bị và môi trường bằng cách truyền tín hiệu email.  

Theo dõi của thiết bị hoạt động 24/24 sẽ góp phần giảm tải sức người và chi phí nhân công

Mã sản phẩm UNC-RP05(A) UNCM-RP11 UNC-RP06(A)

Số lượng đầu vào 2 điểm 8 điểm 2 điểm

Số lượng đầu ra 1 điểm 8 điểm Không có

1. Cửa đã mở

2. Cửa vẫn đang mở

3. Cửa đã đóng

Sẽ gửi email cho mỗi sự kiện  

Có thể liên kết với thiết bị đầu ra

Thao tác renra-kun từ xa!

Được trang bị chức năng mail yêu cầu

Sẽ không bị ảnh hưởng với virus  

vì không có OS hoặc OS độc lập

Có thể mua từ bán hàng trực tuyến của NKE

NKE Corporation
Trụ sở chính

366-1, Hishikawa-cho, Hazukashi, Fushimi-ku, Kyoto, Japan  

E-mail: nke.vietnam@nke.co.jp

Các thiết bị có sẵn IoT

Dễ dàng xây dựng hệ thống IoT

Vì không có OS cho nên

Dễdàngxâydựngmộtmôitrườngantoàn

Thông tin muốn biết

Dễ dàng hiển thị

LAN

In te rne t

Cảm biến nhiệtđộ

Cảm biến vùng

１００

６

９４

Mục tiêu

Thựctích

Sự khácbiệt

CSV

Ví dụ về  

cấu thành

Ngoài ra, nó còn tương thích với nhiều loại cảm biến khác nhau như cảm biến quang học và cảm biến áp suất.

*Chỉ mỗi Counter Renra-kun

Hiển thị bằng cách kết nối cảm biến và Renra-kun

Đơn  
Giản

Mail miễn phí có khả năng bị thay đổi đặc điểm kỹ thuật hệ thống đột ngột. Trường hợp hệ thống email miễn phí bị thay đổi  

thì dự định sẽ được thực hiện đối ứng theo trình tự nhưng có thể không sử dụng được cho nên hãy lưu ý.
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Có thể thu thập giá trị Analog của dòng điện - điện áp.
Có thể kiểm tra trạng thái của sản phẩm bằng email đã đính kèm file CSV.
Có thể theo dõi từ xa.

ＬＡＮ Internet

UNC-RP41(A)series
Analog Renra-kun

Ví dụ ứng dụng đã sử dụng các cảm biến khác nhau
Có thể dễ dàng thu thập dữ liệu tại chỗ và gửi các thay đổi qua mạng LAN.

Theo dõi nhiệt độ, độ ẩm

Đối với các biện pháp chống tĩnh điện

Ứng phó ra môi trường

Sử dụng cảm biến nhiệt độ

Sử dụng cảm biến nhiệt độ, độ ẩm

Sử dụng cảm biến tĩnh điện

Sử dụng cảm biến pH

Đo, thu thập và ghi lại nhiệt độ và 
độ ẩm để không làm giảm sản 
lượng.

Để ngăn ngừa sự bám dính của vật 
chất lạ do tạo ra tĩnh điện và thiệt 
hại do tĩnh điện.

Để giám sát các chất ô nhiễm hữu 
cơ có trong nướcthải từ các nhà 
máy và nơi làm việc khác.

Theo dõi cơ sở hạ tầng trang thiết bị

Sử dụng cảm biến dòng điện

Giám sát rò rỉ và nguồn điện trong 
nhà máy, nhận biết trực quan tình 
trạng hoạt động của thiết bị.

Giám sát áp suất

Sử dụng cảm biến áp suất

Có thể nắm bắt tình trạng xuống cấp 
theo thời gian của thiết bị áp suất 
một cách hiệu quả.

Đánh giá thiết bị bằng phân tích độ rung

Sử dụng cảm biến độ rung

Hiển thị trạng thái mới nhất của thiết 
bị và giảm chi phí bảo trì giám sát 
thiết bị.

Trường hợp đã sử dụng cảm biến nhiệt độ thì
sẽ xác nhận tình trạng nhiệt độ từ xa. Thích hợp cho biện pháp ngăn ngừa nhiệt độ quá nóng

UNC-RP31CT(A)
Counter Renra-kun Có thể quản lý sản xuất và giám sát tỷ lệ hoạt động.

Vì có thể xác nhận giá trị đếm của tiếp điểm đầu vào trên trình duyệt 
cho nên có thể xác nhận tình hình tiến độ trên điện thoại thông minh, v.v. từ xa.

Đầu vào: mở

Cảm biến

Renra-kun

3 2 1
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Thiết lập bộ đếm và xác nhận tình trạngTạo biểu đồ

CSV

Email

Hiển thị quản lý sản xuất Đầu ra: mở
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Giá trị đếm

Số lượng thu thập

Tổng cộng

１００

９４

Mục tiêu

Thực tích

Sự khác biệt

Thiết bị A

Thiết bị B

Thiết bị C

BẮT ĐẦU KẾT THÚC

Phát sinh chậm trễ tiến độ!!

・ Thiết lập trước số lượng thu thập và 
   đếm cho mỗi tiếp điểm đầu vào.
・ Có thể thu thập dữ liệu bằng email 
   định kì.

・ Khi số lượng đạt đến giá trị thiết lập có
   thể xuất ra chẳng hạn bằng thiết bị 
   cảnh báo, đèn, v.v.

・ Có thể nhìn thấy bằng đồ thị
・ Theo dõi biến đổi tình trạng trực tiếp
・ Có thể sử dụng dưới dạng màn hình 
   hiển thị quản lý sản xuất đơn giản.

* Có thể tải xuống từ trang chủ của Công ty chúng tôi.

* Có thể hiển thị cấp số nhân

・ Gửi mail định kỳ (Đính kèm file CSV)
・ Gửi mail khi phát hiện dữ liệu ngoài giá trị ngưỡng
・ Xác nhận giá trị hiện tại bằng mail yêu cầu

・ Nếu có môi trường wi-fi, có thể thiết lập Renra-kun
 bằng điện thoại thông minh.

*

・ Theo dõi biến đổi tình trạng trực tiếp.
・ Nếu tạo biểu đồ trên cloud, có thể xác nhận với 
    bất kỳ thiết bị đầu cuối nào.

*1. Công cụ tạo biểu đồ thì có thể tải xuống từ trang chủ của Công ty chúng tôi.
*2. Đã công bố chương trình mẫu cloud.

* Ứng dụng cài đặt có thể được tải xuống từ App Store và Google play.

*1

*2

Tạo biểu đồ

Thiết lập

Phân tích nguyên nhân qua 
event email để nâng cao hiệu quả sản xuất.

Sẽ thông báo về sự chậm trễ tiến độ bằng event email. Có thể xác định 

thiết bị gây ra sự chậm trễ. Sẽ là cơ hội để phát hiện dấu hiệu bất 

thường của thiết bị và dẫn đến việc loại bỏ trạng thái ngừng hoạt động.

Có thể thu thập thông tin

thiết bị hiện có đơn giản

Không cần cập nhật

thiết bị và sửa đổi lớn

Có thể thấy hiện trường với 

số vốn đầu tư thiết bị ít nhất

６


